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Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:                                 
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Lệ 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Cáp Văn Dũng 

              Ông Nguyễn Văn Duyên 

Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Trí Tuấn – Thư ký  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Ninh tham gia phiên tòa: 

Ông Phùng Đắc Dũng- Kiểm sát viên 

Ngày 17 tháng 4 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Bắc 

Ninh, tỉnh Bắc Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý 

số 197/2025/TLST-HS ngày 21 tháng 3 năm 2025 theo Quyết định đưa vụ án ra 

xét xử số145/2025/QĐXXST-HS ngày 04/4/2025 đối với bị cáo:  

Phạm Văn T, sinh ngày 26/3/1996.   

HKTT: Tổ nhân dân G, thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn; Chỗ ở: 

khu Lãm Làng, phường Vân Dương, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh; Quốc 

tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh;  Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 6/12;    

Nghề nghiệp: Lao động tự do; Họ và tên bố: Phạm Văn Ngát - Đã chết; Họ và 

tên mẹ: Phạm Thị Liên, sinh năm 1965; Gia đình có 04 anh em, bị can là con 

thứ 4; Vợ, con: Chưa có; Tiền án: Bản án số 159/HSST ngày 25/4/2014 của Tòa 

án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xét xử 16 năm tù về tội “Giết người” và 

“Cướp tài sản”. Chấp hành xong hình phạt tù ngày 27/9/2022. Tiền sự: Không. 

Bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 13/12/2024 đến nay. Có mặt 

* Bị hại: Anh Nguyễn Đình Luật, sinh năm 1991 

Trú tại: Xóm B, xã Sảng Mộc, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên. Có mặt 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  

Phạm Văn T là nhân viên phục vụ phòng của quán Karaoke Dubai, địa 

chỉ: khu Lãm Làng, phường Vân Dương, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. 

Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 12/12/2024, T đang làm việc tại quán Karaoke 

Dubail thì được biết anh Nguyễn Đình Luật đang hát cùng bạn tại phòng 301, 

tầng 2 của quán bị say và nôn ra sàn phòng hát nên T đi vào dọn phòng. Trong 

quá trình dọn phòng thì T và anh Luật có xảy ra xích mích cãi nhau về việc anh 

Luật nôn ra phòng hát, anh Luật nói với T “Đ.M em, thích đánh nhau không” 

nhưng được mọi người can ngăn, T dọn phòng xong thì đi xuống tầng 1 của 

quán. Khoảng 16 giờ cùng ngày, anh Luật và bạn nghỉ không hát nữa đi xuống 
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tầng 1 thanh toán. Khi đang thanh toán, anh Luật tiếp tục chửi và thách thức T 

đánh nhau nhưng được mọi người can ngăn. Sau khi thanh toán xong, anh Luật 

đi xuống tầng hầm của quán hát lấy xe mô tô để đi về phòng trọ. Do bực tức 

việc bị anh Luật chửi và thách thức đánh nhau nên T xuống tầng hầm lấy xe mô 

tô nhãn hiệu Honda Wave, màu trắng, BKS: 97D1- 010.10 (xe T mượn của bạn) 

đuổi theo anh Luật. Khi đuổi đến cổng khu nhà trọ của anh Luật trên đường liên 

khu Lãm Làng, Thái Bảo thuộc khu Lãm Làng, phường Vân Dương (cách quán 

Karaoke Dubai khoảng 800m), anh Luật dừng xe trước cổng nhà trọ để mở 

cổng, còn T điều khiển xe vượt qua xe của anh Luật khoảng 05 mét thì quay lại 

đỗ sát với xe của anh Luật rồi tiến lại đứng đối diện anh Luật, dùng chân phải 

đá 01 cái vào háng, tay trái đấm 01 cái vào sau gáy và dùng trỏ phải đánh 02 cái 

vào trán anh Luật làm anh Luật bị ngã xuống đường nằm bất tỉnh.  

Hậu quả: Anh Luật bị thương được mọi người đưa đến Bệnh viện Việt 

Đức cấp cứu, điều trị từ ngày 12/12/2024 đến ngày 19/12/2024 ra viện. 

Ngày 13/12/2024, gia đình anh Nguyễn Đình Luật làm đơn trình báo sự 

việc gửi Công an phường Vân Dương, thành phố Bắc Ninh. 

Cùng ngày 13/12/2024, Phạm Văn T đã đến Công an phường Vân 

Dương, thành phố Bắc Ninh đầu thú.  

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh đã thu giữ: 01 đĩa 

DVD bên trong lưu giữ 01 đoạn viedo ghi lại hình ảnh Phạm Văn T đánh gây 

thương tích cho anh Nguyễn Đình Luật tại khu Lãm Làng, phường Vân Dương, 

thành phố Bắc Ninh ngày 12/12/2024 do anh Nguyễn Văn Tỵ giao nộp.  

* Biên bản khám nghiệm hiện trường: Nơi xảy ra sự việc tại khu vực 

đường liên khu Lãm Làng - Thái Bảo  thuộc khu Lãm Làng, phường Vân 

Dương, thành phố Bắc Ninh. Đoạn đường này được chải bê tông nhựa phẳng 

đều, rộng 5m. Phía Bắc là gia đình ông Hoàng Đình Hà; phía Đông là cổng ra 

vào khu nhà trọ của gia đình ông Hoàng Đình Tỉnh (khu nhà trọ anh Luật thuê). 

Vị trí xảy ra sự việc tại chính giữa cổng ra vào khu nhà trọ của gia đình ông 

Tỉnh có điểm gần nhất cách mép cổng là 1,5m. 

Tại biên bản xác định thương tích ban đầu và hồ sơ bệnh án của Bệnh 

viện Việt Đức xác nhận anh Nguyễn Đình Luật vào viện ngày 12/12/2024, ra 

viện ngày 19/12/2024. Tình trạng thương tích lúc vào viện: 

- Bệnh nhân tỉnh, Glasgow 14 điểm; 

- Đồng tử hai bên đều 02mm, có phản xạ ánh sáng; 

- Vết thương vùng cằm kích thước nhỏ; 

- Vỡ xương đỉnh thái dương trái; 

- CT sọ não: Tụ máu ngoài màng cứng vùng thái dương trái kích thước 9 

x 5cm; 

- Xuất huyết dưới nhện vùng thái dương trái; 

- Gãy phức tạp xương hàm dưới; 

- 02 vết thương vùng lưỡi mặt trước, mặt sau kích thước đều 3 x 1cm. 
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- Ngày 16/12/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc 

Ninh ra quyết định trưng cầu giám định số 3658, trưng cầu Viện pháp y Quốc 

gia   giám định thương tích và cơ chế hình thành vết thương của Nguyễn Đình 

Luật. 

Tại bản Kết luận giám định tổn thương cơ thể trên người sống số 

07/KLTTCT-PYQG ngày 20/12/2024 của Viện pháp y Quốc gia kết luận: 

1. Các kết quả chính: 

+ Vết thương môi dưới kích thước nhỏ; 

+ Vết thương vùng cằm kích thước nhỏ; 

+ Vết dẫn lưu dưới cằm kích thước nhỏ; 

+ Vết xây sát da đuôi cung mày trái kích thước nhỏ, không được ghi nhận 

trong hồ sơ bệnh án; 

+ Vỡ xương đỉnh thái dương trái; 

+ Tụ máu ngoài màng cứng vùng thái dương trái; 

+ Xuất huyết dưới nhện vùng thái dương trái; 

+ Gãy xương hàm dưới đã phẫu thuật kết hợp xương; 

+ 02 vết thương vùng lưỡi kích thước nhỏ. 

 2. Kết luận: Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT-BYT ngày 28/8/2019 của 

Bộ Y tế quy định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định 

pháp y, giám định pháp y tâm thần, xác định tỷ lệ phần trăm tổn thương của ông 

Nguyễn Đình Luật tại thời điểm giám định là 39% (Ba mươi chín phần trăm). 

Cơ chế: Thương tích do vật tày tác động trực tiếp gây nên  

- Tại Công văn số 24/PYQG-GĐ ngày 10/01/2025 của Viện pháp y Quốc 

gia trả lời với nội dung: 

+ Vết thương môi dưới kích thước nhỏ xếp tỷ lệ 3%; 

+ Vết thương vùng cằm kích thước nhỏ xếp tỷ lệ 3%: 

+ Vết dẫn lưu dưới cằm kích thước nhỏ xếp tỷ lệ 2%: 

+ Vỡ xương đỉnh thái dương trái 8%; 

+ Tụ máu ngoài màng cứng thái dương trái 11%; 

+ Xuất huyết dưới nhện vùng thái dương trái 11% 

+ Gãy xương hàm dưới đã phẫu thuật kết hợp xương 8%; 

+ Hai vết thương vùng lưỡi kích thước nhỏ, đã khâu: 1% + 1%. 

Tại Bản cáo trạng số 91/CT-VKSTPBN ngày 21/3/2025, Viện kiểm sát 

nhân dân thành phố Bắc Ninh truy tố bị cáo về tội “Cố ý gây thương tích” theo 

quy định tại điểm a khoản 2 Điều 134 Bộ luật hình sự. 

Tranh luận tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bắc 

Ninh giữ nguyên quan điểm truy tố đối với bị cáo. Sau khi phân tích đánh giá 

tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nhân thân của bị cáo, cũng như qua xem xét 

các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo đã đề nghị 

Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo phạm tội “Cố ý gây thương tích”. Đề nghị áp 
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dụng điểm a khoản 2 Điều 134; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm h khoản 

1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo mức án từ 36 tháng đến 42 

tháng tù.  

Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng Điều 584, Điều 585, Điều 590 Bộ luật 

dân sự; buộc bị cáo phải bồi thường cho anh Nguyễn Đình Luật 68.000.000 

đồng theo yêu cầu. 

           Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật 

tố tụng hình sự; 

Lưu theo hồ sơ vụ án: 01 đĩa DVD bên trong lưu giữ 01 đoạn viedo ghi 

lại hình ảnh Phạm Văn T đánh gây thương tích cho anh Nguyễn Đình Luật tại 

khu Lãm Làng, phường Vân Dương, thành phố Bắc Ninh ngày 12/12/2024  

Buộc bị cáo phải nộp tiền án phí hình sự và dân sự sơ thẩm theo quy định  

Bị cáo nhận tội, không có ý kiến gì và không tham gia tranh luận với đại 

diện Viện kiểm sát mà chỉ đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt 

để sớm trở về với gia đình và xã hội. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1]. Về tố tụng: Về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, 

người tiến hành tố tụng: Trong quá trình điều tra, truy tố Cơ quan cảnh sát điều 

tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Ninh và Kiểm sát viên 

đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục tố tụng được quy định trong Bộ 

luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo 

và những người tham gia tố tụng khác không có ý kiến khiếu nại gì. Do đó, có 

đủ cơ sở để khẳng định, các hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, 

người tiến hành tố tụng đã thực hiện trong giai đoạn điều tra, truy tố là có tính 

khách quan và hợp pháp. 

 [2]. Về nội dung: Tại phiên toà sơ thẩm bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi 

phạm tội của mình đúng như nội dung bản cáo trạng đã truy tố.  Lời khai nhận tội 

của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với Biên bản tiếp nhận nguồn tin về tội phạm, 

với Biên bản khám nghiệm hiện trường, Giấy chứng nhận thương tích, với các 

Bản kết luận giám định, với lời khai của bị hại và các tài liệu, chứng cứ khác 

được thu thập hợp pháp. Do đó, có đủ cơ sở để kết luận: Khoảng 16 giờ 15 phút 

ngày 12/12/2024, tại khu Lãm Làng, phường Vân Dương, thành phố Bắc Ninh, 

tỉnh Bắc Ninh, do mâu thuẫn trong khi hát Karaoke trong quán “Karaoke Dubai, 

Phạm Văn T là nhân viên của quán Karaoke Dubai đã có hành vi dùng chân 

phải đá 01 cái vào háng, tay trái đấm 01 cái vào sau gáy và dùng trỏ phải đánh 

02 cái vào mặt làm anh Nguyễn Đình Luật ngã đập mặt xuống đường bê tông 

nhựa. Hậu quả: Anh Luật bị thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 39%. 

Cáo trạng số 91/CT-VKSTPBN ngày 21/3/2025 của Viện kiểm sát nhân 

dân thành phố Bắc Ninh truy tố bị cáo về tội “Cố ý gây thương tích” theo tình 
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tiết định khung tặng nặng quy định tại điểm a khoản 2 Điều 134 Bộ luật hình sự 

là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.  

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm nghiêm trọng 

đến sức khỏe của người khác, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự 

tại địa phương, bản thân bị cáo có nhân thân rất xấu, đã bị tòa án đưa ra xét xử 

về tội phạm đặc biệt nghiêm trọng nhưng bị cáo không lấy đó làm bài học để cải 

tạo thành người có ích cho xã hội mà vẫn tiếp tục phạm tội mới nên cần phải xử 

phạt bị cáo mức án nghiêm để răn đe, giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung.  

[3]. Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: 

- Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo là người “đã bị kết án 

chưa được xóa án tích mà lại thực hiện hành vi phạm tội do cố ý” nên phải chịu 

tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “Tái phạm” quy định tại điểm h khoản 1 

Điều 52 Bộ luật hình sự. 

- Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Xét quá trình điều tra và tại 

phiên tòa sơ thẩm, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đầu thú, tại 

phiên tòa được bị hại xin giảm nhẹ hình phạt nên Hội đồng xét xử cho bị cáo 

được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 

1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự, giảm cho bị cáo một phần hình phạt để bị 

cáo thấy được sự khoan hồng của pháp luật mà an tâm cải tạo. 

[4]. Về trách nhiệm dân sự: Anh Luật yêu cầu bị cáo phải bồi thường tiền 

chi phí thuốc và điều trị, tiền mất thu nhập, đi lại và tổn thất tinh thần….tổng 

cộng là 68.000.000 đồng. Bị cáo đồng ý bồi thường số tiền mà bị hại yêu cầu 

nên Hội đồng xét xử ghi nhận. 

          [5]. Về vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố 

tụng hình sự; 

Đối với 01 đĩa DVD bên trong lưu giữ 01 đoạn viedo ghi lại hình ảnh 

Phạm Văn T đánh gây thương tích cho anh Nguyễn Đình Luật tại khu Lãm 

Làng, phường Vân Dương, thành phố Bắc Ninh ngày 12/12/2024 là chứng cứ 

của vụ án nên lưu theo hồ sơ vụ án. 

 [6]. Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự và dân sự sơ thẩm theo quy 

định của pháp luật. 

* Vì các lẽ trên; 
 

QUYẾT ĐỊNH 
 

* Tuyên bố bị cáo Phạm Văn T phạm tội “Cố ý gây thương tích”; 

- Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 134; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, 

điểm h khoản 1 Điều 52, Điều 38 Bộ luật hình sự; Điều 329, Điều 331, Điều 

333 Bộ luật tố tụng hình sự  

 Xử phạt: Bị cáo Phạm Văn T 40 (bốn mƣơi) tháng tù về tội “Cố ý gây 

thương tích”; thời hạn tù tính từ ngày 13/12/2024. 
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Quyết định tạm giam bị cáo 45 ngày kể từ ngày tuyên án để đảm bảo thi 

hành án. 

  * Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng Điều 584, Điều 585, Điều 590 Bộ luật dân 

sự; buộc bị cáo phải bồi thường cho anh Nguyễn Đình Luật số tiền 68.000.000 đồng. 

         * Về vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố 

tụng hình sự; 

Đối với 01 đĩa DVD bên trong lưu giữ 01 đoạn viedo ghi lại hình ảnh 

Phạm Văn T đánh gây thương tích cho anh Nguyễn Đình Luật tại khu Lãm 

Làng, phường Vân Dương, thành phố Bắc Ninh ngày 12/12/2024 là chứng cứ 

của vụ án nên lưu theo hồ sơ vụ án. 

 Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật (đối với các trường hợp cơ quan thi 

hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ ngày có đơn yêu cầu 

thi hành án của người được thi hành án (đối với các khoản tiền phải trả cho người được 

thi hành án) cho đến khi thi hành án xong, bên phải thi hành án còn phải chịu khoản 

tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại Điều 357, Điều 

468 của Bộ luật Dân sự năm 2015, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 

Trường hợp quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án 

dân sự thì người được thi án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả 

thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng 

chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật thi hành án dân sự; 

thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án. 

* Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự, Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, 

quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án; bị cáo phải nộp 200.000 đồng tiền án phí 

hình sự và 3.400.000 đồng tiền án phí dân sự sơ thẩm theo quy định. 

Bị cáo, bị hại có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 

tuyên án sơ thẩm. 

Nơi nhận:  

- Toà án nhân dân tỉnh Bắc Ninh; 

- VKS, CA,THADS TP. Bắc Ninh;  

- VKS, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh; 

- Nhà tạm giữ/Trại tạm giam; 

- Bị cáo và người tham gia tố tụng khác; 

- Lưu hồ sơ, văn phòng. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 

 

 

 

 Nguyễn Thị Lệ 
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